
Tháng

Ngày 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

1 Tay không, dụng cụ_GDTC 1 DC1TD01 30 Thầy Việt Sân tập Sáng 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ

2 Nhảy xa, chạy trung bình_GDTC 2 DC1TD02 30 Thầy Việt Sân tập Chiều 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ

3 Chạy ngắn, đẩy tạ_GDTC 3 DC1TD03 30 Thầy Việt Sân tập Sáng 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ

4 Bóng chuyền_GDTC 4 DC1TD04 30 Thầy Phong Sân tập Chiều 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ

5 Cầu lông_GDTC 5 DC1TD05 30 Thầy Phong Sân tập Sáng 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ

6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 QPAN02 30 Thầy Sáng 502A2 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

Ghi chú :          - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; 

A. HỆ ĐẠI HỌC

             THỜI KHÓA BIỂU KỲ PHỤ THÁNG 4 NĂM HỌC 2017 - 2018 - CƠ SỞ VĨNH PHÚC

                (Các ký hiệu [3đ], [4đ], [2c], [4c]: Lần lượt là 3 tiết đầu, 4 tiết đầu, 3 tiết cuối và 4 tiết cuối của buổi học)
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Giảng viên Phòng
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